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BCĐX Báo cáo đề xuất 

BOD Biochemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy sinh học 

CNCH Cứu nạn cứu hộ 

COD Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hoá học 

CTNH Chất thải nguy hại 

COx Oxit của cacbon 

DO Oxy hòa tan 

GPMT Giấy phép môi trường 

NOx Oxit của nitơ 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN  Quy chuẩn Việt Nam 

SOx Oxit của lưu huỳnh 

UBND Ủy ban nhân dân 

XLNT Xử lý nước thải 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1.  Tên chủ cơ sở 

­ Tên chủ cơ sở: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu 

Long tại Trà Vinh 

­ Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 

Việt Nam. 

­ Đại diện: (Ông) Trần Phước Lợi  Chức vụ: Giám đốc chi nhánh. 

­ Điện thoại: 02943 754729 

­ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 1500498480-

021 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp, 

đăng ký lần đầu ngày 21/02/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/9/2022. 

1.2. Tên cơ sở 

KHO XĂNG DẦU TRÀ VINH 

a. Địa điểm cơ sở 

Cơ sở Kho xăng dầu Trà Vinh đã được xây dựng và hoạt động từ năm 2021 tại 

ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với tổng diện tích 

đất sử dụng là 4.030,4 m2 thuộc thửa đất số 9 và số 25, tờ bản đồ số 10 thuộc quyền 

quản lý và sử dụng của chủ cơ sở (không bao gồm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn 

công trình đường Bùi Hữu Nghĩa). Tứ cận tiếp giáp của cơ sở được mô tả như sau: 

­ Phía Đông Nam: giáp đất vườn, nhà dân. 

­ Phía Đông Bắc: giáp sông Cổ Chiên. 

­ Phía Tây Bắc: giáp đất vườn, nhà dân. 

­ Phía Tây Nam: giáp khu đất trống, đường Bùi Hữu Nghĩa.  

Cơ sở đã đăng ký hoạt động bến thủy nội địa và đã được Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Trà Vinh phê duyệt theo Quyết định số 150/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2022 về việc 

công bố hoạt động bến thủy nội địa. Vị trí khu bến trên bờ phải sông Cổ Chiên (nhánh 

Cung Hầu) với phạm vi vùng nước của bến có diện tích 1.950,72  m2. 

Khu vực cơ sở được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ như sau (hệ tọa độ 

VN-2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30): 

Bảng 1.1: Tọa độ giới hạn các điểm góc của cơ sở 

Vị trí điểm góc 

Hệ tọa độ chuẩn VN-2000 (kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) 

Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m) 

Khu vực kho xăng dầu 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nam Long 

Vị trí điểm góc 

Hệ tọa độ chuẩn VN-2000 (kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) 

Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m) 

Điểm góc 1 1104428 592298 

Điểm góc 2 1104478 592355 

Điểm góc 3 1104423 592407 

Điểm góc 4 1104371 592349 

Điểm góc 5 1104387 592332 

Điểm góc 6 1104414 592362 

Điểm góc 7 1104430 592349 

Điểm góc 8 1104423 592340 

Điểm góc 9 1104442 592324 

Điểm góc 10 1104424 592302 

Khu vực bến thủy nội địa 

Điểm góc A 1104520 592402 

Điểm góc B 1104462 592459 

Điểm góc C 1104445 592442 

Điểm góc D 1104503 592385 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024)  

Sơ đồ minh họa vị trí của cơ sở trên bản đồ vệ tinh được thể hiện như sau: 
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Hình 1.1: Vị trí của cơ sở trên ảnh vệ tinh 

Vị trí cơ sở 

Khu bến 

thủy nội địa  
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b. Cơ sở pháp lý có liên quan đến môi trường của cơ sở 

­ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng 

kho xăng dầu Trà Vinh”. 

­ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh 

về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Kho xăng dầu Trà Vinh. 

c. Quy mô của cơ sở 

­ Theo Luật Đầu tư công, cơ sở thuộc Điểm c, Khoản 5, Điều 8 và Khoản 4, 

Điều 10, cơ sở có tổng vốn đầu tư 11,0 tỷ đồng nên được xác định là NHÓM C. 

­ Theo Luật Bảo vệ môi trường, quy mô cơ sở xác định như sau: 

+ Cơ sở không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ ô nhiễm môi trường (Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 

+ Cơ sở thuộc mục số 02, Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, được xác định là NHÓM III. 

+ Theo quy định tại Khoản 2, Điều 39 và Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ 

môi trường thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập BCĐX cấp GPMT trình 

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định và tham mưu UBND 

tỉnh Trà Vinh cấp phép. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Cơ sở Kho xăng dầu Trà Vinh có 09 bồn chứa với tổng dung tích chứa xăng, 

dầu là 500 m3, cụ thể: 

­ Bốn (04) bồn chứa xăng RON95 với tổng dung tích chứa là 200 m3 (mỗi 

bồn có dung tích 50 m3), tương đương 140 tấn(1). 

­ Năm (05) bồn chứa dầu DO 0,05S với tổng dung tích là 300 m3 (trong đó: 

04 bồn chứa có dung tích là 50 m3/bồn và 01 bồn chứa có dung tích là 100 m3/bồn), 

tương đương 258 tấn(2). 

Công suất lưu chứa của cơ sở không thay đổi so với Quyết định số 1181/QĐ-

UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng kho xăng dầu Trà Vinh”. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở hoạt động với loại hình kinh doanh kho xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu 

tiêu thụ của người dân trong khu vực. Sơ đồ quy trình kinh doanh của cơ sở được thể 

hiện qua hình sau: 

 

                                           
1 Khối lượng riêng của xăng là 0,7 tấn/m3. 
2 Khối lượng riêng của dầu DO là 0,86 tấn/m3. 
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Hình 1.2: Quy trình sản xuất tại cơ sở 

Ghi chú:  

 

 Thuyết minh quy trình 

Nhập hàng: Kho xăng dầu Trà Vinh kinh doanh các mặt hàng xăng RON95 và 

dầu DO 0,05S được nhập từ các đơn vị cung cấp uy tín trong và ngoài tỉnh. Các loại 

xăng, dầu này được vận chuyển về cơ sở bằng sà lan có tải trọng khoảng 300 DWT 

và được tiếp nhận tại khu vực cảng nhập, xuất xăng dầu. Tại đây xăng, dầu sẽ được 

máy bơm trên sà lan bơm vào hệ thống bồn chứa thông qua đường ống nhập hàng 

riêng biệt, 02 sử dụng cho xăng RON 95 và 01 sử dụng cho dầu DO 0,05S. 

Xuất hàng: Xăng, dầu tại khu vực bồn chứa sẽ được bơm xuất cho khách hàng 

thông qua đường ống xuất nối đến trạm bơm, đối với các bồn đặt nửa nổi nửa chìm 

thì ở đầu các đường ống xuất có lắp đặt van chặn, van này dùng để giữ chất lỏng lại 

trong đường ống lúc ngừng bơm, tránh hiện tượng bơm mồi. Ở đầu các họng xuất có 

gắn các lưu lượng kế, để đảm bảo an toàn cho lưu lượng kế thì chủ cơ sở sử dụng 

thiết bị lọc tinh đặt trước lưu lượng kế. Tại khu vực trạm bơm sẽ thực hiện bơm xuất 

xăng, dầu vào xe ô tô xitec chuyên dụng để xuất bán cho khách hàng thông qua cần 

xuất. Tại cơ sở có bố trí 01 cần suất xăng RON 95 có công suất 20 m3/giờ và 01 cần 

xuất dầu DO 0,05S có công suất 30 m3/giờ. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là các mặt hàng kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của 

người dân tại khu vực bao gồm xăng RON95 và dầu DO 0,05S với khối lượng xuất 

bán khoảng 2.000 m3/tháng, trong đó: 

Sà lan chở xăng, dầu 

Cảng nhập, xuất xăng dầu 

Hệ thống bồn chứa 

Trạm bơm 

Ô tô xitec chuyên dụng 

Khách hàng 

Đường ống nhập 

Đường ống xuất 
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­ Khối lượng xăng RON95 xuất bán: 700 m3/tháng. 

­ Khối lượng dầu DO 0,05S xuất bán: 1.300 m3/tháng. 

Bảng 1.2: Thống kê khối lượng xuất bán sản phẩm tại cơ sở 

Stt Loại sản phẩm ĐVT Số lượng 

1 Xăng RON95 m3/tháng 700 

2 Dầu DO 0,05S m3/tháng 1.300 

Tổng cộng m3/tháng 2.000 

(Nguồn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tại Trà Vinh, 2024). 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu 

Cơ sở thực hiện kinh doanh kho xăng, dầu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người 

dân tại khu vực, do đó khối lượng nguyên liệu được sử dụng chính là số lượng sản 

phẩm xăng, dầu bán ra tại cơ sở, bao gồm xăng RON95 và dầu DO 0,05S với tổng 

khối lượng khoảng 2.000 m3/tháng. Khối lượng xăng, dầu này được cơ sở nhập từ 

các đơn vị cung cấp uy tín trong và ngoài tỉnh. 

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở chủ yếu vận hành thiết bị máy móc trong quá 

trình xuất, nhập xăng dầu, chiếu sáng trong khu vực cơ sở,... Dựa theo thông báo tiền 

điện tháng 7, 8, 9 năm 2024 của cơ sở (đính kèm tại phụ lục) thì hiện nay lượng điện 

năng tiêu thụ trung bình tại cơ sở khoảng 1.710 kWh/tháng. Nguồn cung cấp điện cho 

cơ sở là Công ty Điện lực Trà Vinh – Tổng Công ty điện lực miền Nam TNHH. 

Nhu cầu sử dụng nước cấp 

Trong quá trình hoạt động, nhu cầu sử dụng nước sạch chủ yếu phục vụ sinh 

hoạt của công nhân, tưới cây xanh, rửa đường và PCCC,… Theo Hóa đơn giá trị gia 

tăng - tiền nước tháng 7, 8, 9 năm 2024 tại cơ sở (đính kèm tại phụ lục) thì lượng 

nước tiêu thụ trung bình tại cơ sở khoảng 39,67 m3/tháng, thời gian làm việc tại cơ 

sở là 30 ngày/tháng thì tương đương lượng nước tiêu thụ khoảng 1,32 m3/ngày.đêm 

(không bao gồm lượng nước cấp cho PCCC). Nguồn cung cấp nước từ Công ty CP 

cấp thoát nước Trà Vinh. Trong đó: 

­ Nước cấp cho sinh hoạt: hiện tại số lượng công nhân làm việc tại cơ sở 

khoảng 12 người thì nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt ước tính khoảng 1,22 

m3/ngày.đêm. 

­ Nước cấp cho tưới cây xanh, rửa đường: căn cứ QCVN 01:2021/BXD thì 

định mức sử dụng nước tưới cây xanh, rửa đường tối thiểu là 8% lượng nước sinh 

hoạt, tương đương khoảng 0,1 m3/ngày.đêm. 
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­ Nước cấp làm mát bồn chứa: quá trình làm mát bồn chứa, thiết bị trong 

những ngày mà nhiệt độ môi trường lên cao, thông thường vào những tháng mùa khô, 

từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm. Lượng nước làm mát này sẽ làm giảm nhiệt độ 

của ánh sáng mặt trời khi tiếp xúc với bồn chứa, phòng ngừa sự cố về cháy nổ có thể 

xảy ra. Khối lượng nước cấp sử dụng cho công đoạn thực tế khoảng khoảng 2,0 

m3/ngày. 

­ Nước cấp cho công tác PCCC: tùy vào quy mô đám cháy và lượng nước sử 

dụng để phục vụ cho công tác ứng cứu là khác nhau. Theo QCVN 06:2022/BXD, 

trong trường hợp có cháy, nhu cầu sử dụng nước không nhỏ hơn 20 lít/s và không 

nhỏ hơn 3 giờ. 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước sạch tại cơ sở 

Stt Nhu cầu sử dụng ĐVT Khối lượng Nguồn cung cấp 

1 Hoạt động sinh hoạt m3/ngày.đêm 1,22 

Công ty cổ phần cấp thoát 

nước Trà Vinh 

2 
Hoạt động tưới cây xanh, 

rử đường 
m3/ngày.đêm 0,1 

3 
Hoạt động làm mát bồn 

chứa 
m3/ngày.đêm 2,0 

4 Hoạt động PCCC m3/s 0,02 Nước mặt sông Cổ Chiên 

Tổng cộng (không bao gồm hoạt 

động PCCC) 
m3/ngày.đêm 3,32 - 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Nhu cầu sử dụng dầu Diesel (DO) 

Nhu cầu sử dụng dầu DO chủ yếu vận hành xe ôtô xitec tại cơ sở, lượng dầu 

DO tiêu thụ trung bình khoảng từ 1,6 – 2,0 m3/tháng (tùy thuộc vào tình hình kinh 

doanh tại cơ sở). 

1.5.  Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Cơ sở đã đi vào hoạt động chính thức từ năm 2021, hiện tại cơ sở đã hoàn thành 

xong các hạng mục công trình với quy mô như sau: 

Bảng 1.4: Quy mô các hạng mục công trình tại cơ sở 

Stt Hạng mục công trình 
Đơn vị 

tính 
Diện tích 

Tỉ lệ sử dụng 

đất (%) 

1 Văn phòng làm việc m2 
48 1,19 

2 Khu vực bồn chứa m2 408 10,12 

3 Nhà xe m2 76 1,89 
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Stt Hạng mục công trình 
Đơn vị 

tính 
Diện tích 

Tỉ lệ sử dụng 

đất (%) 

4 Nhà xuất xăng dầu xe ôtô xitec m2 59,5 1,48 

5 Nhà bơm xăng, dầu m2 35,7 0,88 

6 Cầu cảng m2 290,5 7,21 

7 Nhà bơm nước PCCC m2 24 0,60 

8 Kho chứa mẫu m2 24 0,59 

9 
Khu vực chứa CTNH (bố trí bên 

trong kho chứa mẫu) 
m2 6 - 

10 Khu xử lý nước thải m2 3 0,07 

11 Hồ chứa nước PCCC m2 60 1,49 

12 Hàng rào m 318 - 

13 Bờ kè m 81,2 - 

14 Khu vực cây xanh m2 806,08 20 

15 Khu vực sân đường nội bộ m2 2.195,62 54,48 

16 
Hệ thống cấp điện, cấp nước, 

PCCC 

m2 
- - 

Tổng cộng m2 4.030,4 100 

(Nguồn: Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long, 2024) 

­ Văn phòng làm việc: được xây dựng với diện tích 48 m2 với kết cấu nền bê 

tông cốt thép, tường bao che, mái tole. 

­ Khu vực bồn chứa: được xây dựng với diện tích 408 m2, tại đây bố trí 09 

bồn chứa xăng dầu với tổng dung tích 500 m3, các bồn chứa được thiết kế chìm bao 

phủ bởi cát, xung quanh khu bồn có đê bao quanh với tổng chiều dài 82 m, cao 3,5 

m. Các loại xăng, dầu sau khi nhập về sẽ được bơm vào các bồn chứa tương ứng và 

lưu chứa tại đây, sau đó sẽ xuất bán cho khách hàng thông qua trạm bơm vào các xe 

ôtô xitec. 

­ Nhà xe: được xây dựng với diện tích 76 m2 với kết cấu nền bê tông cốt thép, 

mái lợp tole. Tại đây tập trung xe ôtô xitec của cơ sở và các phương tiện giao thông 

của nhân viên, khách hàng khi đến liên hệ. 

­ Nhà xuất xăng dầu xe ôtô xitec: được xây dựng với diện tích 59,5 m2 với 

kết cấu nền bê tông cốt thép, mái lợp tole. Tại đây thực hiện bơm xuất xăng dầu lên 

xe ôtô xitec, bên trong khu vực nhà xuất bố trí 02 khu vực đỗ xe tại 02 bên nhà. 

­ Nhà bơm xăng, dầu: được xây dựng với diện tích 35,7 m2 với kết cấu nền 

bê tông cốt thép, mái lợp tole. Tại đây bố trí các máy bơm để bơm xăng, dầu trong 

quá trình nhập, xuất sản phẩm. 
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­ Cầu cảng: được xây dựng với diện tích 35,7 m2 với kết cấu bê tông cốt thép 

dẫn ra khu vực bến thủy nội địa của cơ sở. Khu vực bến thủy nội địa tại cơ sở trên bờ 

phải sông Cổ Chiên (nhánh Cung Hầu) với phạm vi vùng nước của bến có diện tích 

1.950,72  m2, trong đó: chiều dài là 81,28 m dọc theo bờ phía thượng lưu sông Cổ 

Chiên và chiều rộng là 24 m tính từ điểm C, D trở ra phía luồng. Bên được gia cố cọc 

bê tông cốt thép dọc theo bờ sông trong phạm vi khu bến và khả năng tiếp nhận 

phương tiện đường thủy có mớn nước đầy tải tối đa là 3,2 m ứng với mực nước từ 

+0,0 m trở lên (hệ cao độ Hòn Dấu – Hải Phòng). Khu bến thủy nội địa của cơ sở đã 

được Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh phê duyệt theo Quyết định số 150/QĐ-

SGTVT ngày 20/7/2022 (Đính kèm tại phụ lục của báo cáo). 

­ Nhà bơm nước PCCC: được xây dựng với diện tích 24 m2 với kết cấu bê 

tông cốt thép, mái lợp tole. Tại đây bố trí máy bơm lấy nước từ hồ chứa nước PCCC 

và từ sông Cổ Chiên để ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra bên trong cơ sở. Cơ sở 

đã được Phòng Cảnh sát – PCCC và CHCN thuộc Công an tỉnh Trà Vinh cấp Giấy 

chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 07/TD-PCCC ngày 

02/12/2016. 

­ Kho chứa mẫu: được xây dựng với diện tích 24 m2 với kết cấu nền bê tông 

cốt thép, tường bao che, mái tole. Tại đây lưu chứa các mẫu xăng, dầu được lấy trong 

quá trình nhập, xuất sản phẩm. 

­  Khu vực chứa CTNH: do khối lượng CTNH phát sinh tương đối ít nên tại 

cơ sở bố trí khu vực lưu chứa riêng biệt bên trong kho chứa mẫu với diện tích khoảng 

6 m2. Tại đây bố trí 04 thùng chứa để thu gom và lưu chứa CTNH phát sinh theo đúng 

quy định. 

­ Khu xử lý nước thải: được xây dựng với diện tích 3 m2 với kết cấu bê tông 

cốt thép. Tại đây thực hiện thu gom nước thải tập trung và xử lý đạt chuẩn xả thải 

trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

­ Hồ chứa nước PCCC: cơ sở bố trí hồ chứa nước PCCC với thể tích 100 m3 

để kịp thời ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại cơ sở. 

­ Sân đường nội bộ, cây xanh: sân đường giao thông nội bộ và diện tích cây 

xanh tại cơ sở có tổng diện tích 3.001,7 m2 với kết cấu bê tông. 

1.5.2. Danh mục máy móc, thiết bị tại cơ sở 

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến bố trí tại cơ sở được thống kê qua bảng sau: 

Bảng 1.5: Danh mục máy móc, thiết bị đã được bố trí tại cơ sở 

Stt Tên thiết bị ĐVT Số lượng Xuất xứ 

1 Bồn chứa 50 m3 Bồn 8 Việt Nam 

2 Bồn chứa 100 m3 Bồn 1 Việt Nam 

3 Máy bơm Cái 4 Việt Nam 

4 Xe ô tô xitec Xe 4 Nhật Bản 
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Giám đốc chi nhánh 

Cán bộ quản lý 

Tổng Giám đốc 

Nhân viên 

Stt Tên thiết bị ĐVT Số lượng Xuất xứ 

5 Hệ thống đường ống kỹ thuật HT 1 Việt Nam 

6 Trạm bơm 02 trụ Trụ 02 Nhật Bản 

7 Thiết bị văn phòng Bộ 01 Việt Nam 

8 Thiết bị thu hồi hơi xăng dầu Thiết bị 1 Việt Nam 

9 Thiết bị PCCC Hệ thống 01 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long, 2024) 

1.5.3. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 11,0 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ đồng) từ 

nguồn vốn của chủ cơ sở. 

1.5.4. Tổ chức quản lý, vận hành 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở được quản lý và vận hành dưới cơ cấu tổ 

chức, quản lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành tại cơ sở 

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc tại cơ sở là 7 ngày/tuần, từ 7h00 – 

11h00 và từ 13h00 – 17h00, buổi tối bố trí 02 công nhân thường trực tại cơ sở.  
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nam Long 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tại địa phương 

- Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư số 58121000112 ngày 14/4/2015. 

- Cơ sở đã được Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cấp giấy phép xây dựng số 

20/GPXD ngày 02/8/2017. 

- Cơ sở được thực hiện tại ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh với tổng diện tích đất sử dụng là 4.030,4 m2 (không bao gồm đất thuộc 

hành lang bảo vệ an toàn công trình đường Bùi Hữu Nghĩa) là hoàn toàn phù hợp với 

Công văn số 3518/UBND-KTKT ngày 06/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

- Cơ sở thực hiện phân phối xăng, dầu phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân 

trong vùng, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển ngành dầu khí trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh, điều này hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt 

Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và Quyết định số 2743/QĐ-UBND, 

ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 

hệ thống kho, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030. 

- Cơ sở được thực hiện góp phần thúc triển phát triển loại hình dịch vụ thương 

mại, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn khu vực, điều này phù hợp với 

Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 2/10/2023 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 

42/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2024. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Trong quá trình vận hành, nước thải phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và xử 

lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A và thoát ra sông Cổ Chiên tại vị trí có tọa độ: 

X(m) = 1104424, Y(m) = 592412 (hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30). Do đó, việc đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của 

môi trường được hiểu là sự phù hợp đối với nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là 

sông Cổ Chiên. Trên sông Cổ Chiên không có công trình cống, dòng chảy tự nhiên 

hoàn toàn. 

Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

nước thải của cơ sở (sông Cổ Chiên ) được thực hiện theo đúng quy định tại Thông 

tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể là áp dụng phương pháp đánh giá gián tiếp. 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) x FS + NPtđ 
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Trong đó: 

- Ltn : khả năng tiếp nhận nước thải đối với từng thông số ô nhiễm  (kg/ngày) 

- Ltđ : tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt sông Cổ Chiên  

(kg/ngày) 

- Lnn : tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong sông Cổ 

Chiên (kg/ngày) 

- Ltt : tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày) 

- FS : hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9 

- NPtđ : tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 

đổi xả ra trong đoạn sông (kg/ngày). Giá trị này phụ thuộc và bị ảnh hưởng bởi nhiều 

yếu tố khác nhau nên trong phạm vi báo cáo này chọn NPtđ = 0. 

 Sức chịu tải của sông Cổ Chiên (Ltđ - Lnn) 

Căn cứ theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh 

Trà Vinh phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh, 

các tuyến kênh trục và kênh cấp 1 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ta có sức chịu tải của 

sông Cổ Chiên  đến năm 2030 như sau: 

Bảng 2.1: Sức chịu tải của sông Cổ Chiên đến năm 2030 

Stt Thông số ĐVT Ltđ - Lnn (kg/ngày) 

1 TSS kg/ngày 11.864,3 

2 COD kg/ngày 660,2 

(Nguồn: Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh) 

 Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt) 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải sau xử lý tại cơ 

sở được tính toán theo công thức: 

Ltt = Lt + Ld + Ln 

Trong đó: 

- Ltt : tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày) 

- Lt : tải lượng các thông số ô nhiễm từ nguồn thải điểm (kg/ngày) 

- Ld : tải lượng các thông số ô nhiễm từ nguồn thải diện (kg/ngày) 

- Ln : tải lượng các thông số ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên (kg/ngày) 

Trong phạm vi báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở đối với mỗi nguồn tiếp 

nhận nước thải chỉ tính cho một nguồn thải điểm duy nhất là nước thải sau xử lý của 

cơ sở, xem như giá trị đại lượng Ld = Ln = 0. 

Ltt = Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nam Long 

- Lt : tải lượng thông số ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý tại cơ sở 

(kg/ngày) 

- Ct : kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải sau xử lý 

tại cơ sở  (mg/l). Để đánh giá giá trị thông số ô nhiễm tối đa có trong nước thải sau xử 

lý của cơ sở nên giá trị này được lấy dựa theo giới hạn cho phép xả thải theo QCVN 

29:2010/BTNMT, cột A. 

- Qt : lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả thải vào sông Cổ Chiên  (m3/s), 

4,31 m3/ngày.đêm, tương đương 0,00005 m3/s. 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên  

Vậy, tải lượng thông số ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý tại cơ sở được 

thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.2: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý tại cơ sở 

Stt Thông số Ct (mg/l) Qt (m3/s) 
Hệ số chuyển đổi 

thứ nguyên 
Ltt (kg/ngày) 

1 TSS 50 
0,00005 86,4 

0,216 

2 COD 50 0,216 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải từ cơ sở của sông Cổ Chiên  (Ltn) 

Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Cổ Chiên đối với từng 

thông số ô nhiễm cụ thể như sau: 

Bảng 2.3: Khả năng tiếp nhận nước thải từ cơ sở của sông Cổ Chiên 

Stt Thông số ĐVT Ltđ - Lnn Ltt Fs Ltn-0,7 Ltn-0,9 

1 TSS kg/ngày 11.864,3 0,216 
0,7 - 0,9 

8.304,86 10.677,68 

2 COD kg/ngày 660,2 0,216 461,99 593,99 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Kết luận: Căn cứ vào số liệu tại bảng 2.3 cho thấy giá trị Ltn-0,7 và Ltn-0,9 của cả 

02 thông số ô nhiễm đều > 0, có thể đánh giá sông Cổ Chiên vẫn còn khả năng tiếp 

nhận nước thải sau xử lý của cơ sở. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Giải pháp quản lý, thu gom nước mưa chảy tràn tại cơ sở được thực hiện như 

sau: 

­ Nước mưa chảy tràn trên mái nhà được thu gom bằng máng xói dẫn vào ống 

nhựa ϕ=150mm chảy tràn ra sân đường nội bộ. 

­ Nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ một phần tự thấm và bốc hơi tự 

nhiên, một phần sẽ theo độ dốc chảy tràn ra khu vực cống thoát nước chung của khu 

vực trên đường Bùi Hữu Nghĩa tiếp giáp phía Tây Nam của cơ sở. 

­ Nước mưa chảy tràn khu vực cây xanh sẽ tự thấm và bốc hơi tự nhiên.  

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Tại cơ sở nguồn phát sinh nước thải từ hoạt động sinh hoạt sinh hoạt của nhân 

viên, hoạt động làm mát khu vực bồn chứa và nước mưa nhiễm dầu (tại khu vực bồn 

chứa và nhà xuất xăng dầu xe ôtô xitec). khối lượng nước thải phát sinh tại cơ sở 

trong quá trình hoạt động được ước tính như sau: 

­ Đối với nước thải từ hoạt động sinh hoạt sinh hoạt của nhân viên, hoạt động 

làm mát khu vực bồn chứa: Theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức phát sinh nước 

thải bằng 80% lượng nước cấp, ước tính tổng khối lượng nước thải phát sinh tại cơ 

sở trong quá trình hoạt động khoảng 2,58 m3/ngày.đêm, trong đó: 

+ Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên: Theo khối lượng nước 

cấp sử dụng thực tế tại cơ sở là 1,22 m3/ngày.đêm, tương đương lượng nước 

thải phát sinh là: 1,22 m3/ngày.đêm x 0,8 = 0,98 m3/ngày.đêm. Lượng nước 

thải này sẽ được thu gom từ nhà vệ sinh và xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại 03 

ngăn, sau đó dẫn về bể xử lý nước thải tập trung tại cơ sở để tiếp tục xử lý 

trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nước làm mát bồn chứa: Theo khối lượng nước cấp sử dụng thực tế tại 

cơ sở là 2,0 m3/ngày.đêm, tương đương lượng nước thải phát sinh là: 2,0 

m3/ngày.đêm x 0,8 = 1,6 m3/ngày.đêm. Do thiết kế bồn chứa âm và phía 

trên bồn được che phủ bằng lớp bê tông nhẹ nên nước thải phát sinh từ hoạt 

động làm mát chảy tràn trên bề mặt khu vực bồn chứa hầu như không bị ô 

nhiễm. Lượng nước thải này sẽ theo dộ dốc dẫn về rãnh đất có bề rộng 

khoảng 0,3 m thoát ra sông Cổ Chiên. 

­ Đối với nước mưa nhiễm dầu: khi nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà 

xuất xăng dầu xe ô tô xitec có khả năng nhiễm dầu. Theo Handbook for Environment 

Engineering (2005) thì lượng nước mưa lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự 

án được ước tính theo công thức:  

Qmưa = C x I x A/1.000 = 0,6515 x 10,93 x 467,5/1.000 = 3,33 (m3/ngày) 

Trong đó: 
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+ Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày)  

+ C: Hệ số chảy tràn (C = 0,6515) 

+ A: Diện tích thoát nước (m2)  Khu vực bồn chứa và nhà xuất xăng dầu xe 

ôtô xitec có diện tích 467,5 m2 

+ I: Lượng mưa cao nhất trong tháng (mm)  Theo Niên giám thống kê Trà 

Vinh 2022 của Cục thống kê tỉnh Trà Vinh (2023) thì lượng mưa tháng cao nhất 

trong tháng tính từ năm 2018 – 2022 là 328 mm (tháng 9/2018) 

Vậy tổng khối lượng nước thải phát sinh tại cơ sở trong quá trình hoạt động 

khoảng 5,91 m3/ngày.đêm, trong đó: 

Bảng 3.1. Thống kê lượng nước thải phát sinh tại cơ sở 

STT Nguồn phát sinh ĐVT Khối lượng 

1 
Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của nhân 

viên 
m3/ngày.đêm 0,98 

2 Nước mưa nhiễm dầu m3/ngày.đêm 3,33 

3 Nước thải từ hoạt động làm mát bồn chứa m3/ngày.đêm 1,6 

Tổng cộng m3/ngày.đêm 5,91 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại cơ sở  

Nước thải sau khi qua bể xử lý nước thải tập trung sẽ theo cống thoát nước nội 

bộ thoát ra sông Cổ Chiên tại vị trí có tọa độ: X(m) = 1104430, Y(m) = 592406 (hệ 

Bể xử lý nước thải tập trung 

Cống thoát nước nội bộ 

Nước từ hoạt động làm 

mát bồn chứa  

Rãnh thu gom 

Nước thải sinh hoạt 

của nhân viên  

Nhà vệ sinh 

Hầm tự hoại 03 ngắn 

Nước mưa nhiễm dầu  

Rãnh thu gom 

Sông Cổ Chiên 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nam Long 

tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30) tại ấp Vĩnh Hưng, xã Long 

Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

 Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Cơ sở đã xây dựng hầm tự hoại 03 ngắn để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh 

sau khi thu gom từ nhà vệ sinh. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hầm tự hoại 03 ngăn 

như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ xử lý NTSH bằng hầm tự hoại 03 ngăn 

Thuyết mình sơ đồ : 

Nước thải sinh hoạt sau khi thu gom từ nhà vệ sinh sẽ dẫn xuống hầm tự hoại 

03 ngắn để xử lý sơ bộ. Tại đây nước thải sẽ đi qua ngăn chứa phân, các cặn lắng lơ 

lửng sẽ lắng xuống đáy bể và phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại. Sau đó nước thải 

đi qua ngăn lắng cặn thông qua cửa tràn. Tại đây các cặn lắng có kích thước lớn sẽ 

được tiếp tục lắng xuống dưới đáy bể, quá trình phân hủy kỵ khí xay ra tiếp tục xử 

lý chất ô nhiễm có trong nước thải. Tiếp theo nước thải sẽ theo cửa tràn thoát qua 

ngăn lọc theo chiều từ dưới lên. Tại ngăn lọc sẽ bố trí một số lớp vật liệu lọc như 

đá, cát, sỏi nhằm loại bỏ cặn lơ lửng khó lắng và khử mùi.  

Hầm tự hoại được xây dựng với đáy bằng bê tông, vách tường, đậy nắp đal 

kiên cố và bố trí phía dưới khu nhà vệ sinh. Trong bể tự hoại đều có ống thông hơi 

để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống 

đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. Để tăng hiệu quả xử lý của hầm tự hoại thì định kỳ cơ 

sở sẽ bổ sung thêm các chế phẩm sinh học với tần suất 06 tháng/lần. 

Vật liệu lọc: cát, sỏi, 

than hoạt tính 

Hút bùn 

định kỳ 

Nước thải sinh hoạt 

Ngăn chứa phân 

Ngăn lắng cặn 

Ngăn lọc 

Bể xử lý nước thải tập trung 

Công trình thu gom 

Hầm tự hoại 

3 ngăn 
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Ngăn khử trùng 

Sông Cổ Chiên 

Ngăn lắng 

 

Ngăn lọc 

Nước thải 

Cống thoát nước 

nội bộ  

Chlorine 

Cát, than hoạt tính, 

sỏi nhỏ, sỏi đỡ  

Đạt QCVN 29:2010/BTNMT, 

cột A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Mặt bằng, mặt cắt của hầm tự hoại 3 ngăn 

Hiệu quả xử lý: Hầm tự hoại 03 ngắn là công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt do đó chất lượng nước thải đầu ra vẫn chưa đạt tiêu chuẩn để xả thải ra nguồn 

tiếp nhận. Vì vậy tại cơ sở đã bố trí bể xử lý nước thải tập trung để thu gom và xử lý 

toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại cơ sở đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A trước 

khi thoát ra sông Cổ Chiên. 

 Bể xử lý nước thải tập trung 

Quy trình xử lý nước thải tập trung tại cơ sở được thể hiện qua hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình xử lý của bể xử lý nước thải tập trung tại cơ sở 
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Thuyết minh quy trình 

Nước thải sinh hoạt (sau xử lý sơ bộ) sẽ theo đường ống dẫn vào ngăn lắng. Nước 

mưa nhiễm dầu (khi có mưa) sẽ theo đường rãnh bê tông có chiều rộng khoảng 0,3 

m dọc theo xung quanh khu vực nhà xuất xăng dầu dẫn vào ngăn lắng. Tại đây các 

cặn lắng tồn tại bên trong nước thải sẽ được lắng xuống đáy ngắn lắng, phần nước 

trong theo đường ống uPVC Ø110 chảy qua ngăn lọc. Tại đây nước thải dẫn qua ngăn 

lọc theo chiều từ trên xuống, qua các lớp vật liệu lọc gồm cát, than hoạt tính, sỏi nhỏ, 

sỏi đỡ để loại bỏ các chất ô nhiễm có trong nước thải. Sau đó nước thải chảy qua ngăn 

khử trùng bằng đường ống uPVC Ø110, tại đây nước thải sẽ được khử trùng bằng 

Chlorine với khối lượng sử dụng ước tính khoảng 1,8 kg/tháng để loại bỏ các vi sinh 

vật có trong nước thải. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT, cột A và 

theo đường rãnh bê tông có chiều rộng 0,8 m, chiều sâu 0,2 m, dọc theo đường rãnh 

thoát nước có bố trí 04 hố ga thoát ra sông Cổ Chiên tại vị trí có tọa độ X(m) =  

1104424, Y(m) = 592412 (hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30) 

tại ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật bể xử lý nước thải tại cơ sở 

STT Hạng mục Thể tích bể hiện hữu 

1 Ngăn lắng 
Thể tích: 4,5 m3 

Kích thước (dài x rộng x sâu): 1,5x2,0x1,5 (m) 

2 Ngăn lọc 
Thể tích bể: 2,25m3 

Kích thước bể (dài x rộng x sâu): 1,5x1,0x1,5 (m) 

3 Ngăn khử trùng 
Thể tích bể: 2,25m3 

Kích thước bể (dài x rộng x sâu): 1,5x1,0x1,5 (m) 

4 Cống thoát nước 
Kích thước rãnh (dài x rộng x sâu): 40 x 0,8 x 0,2 (m) 

Dọc theo rãnh thoát bố trí 04 hố ga 

(Nguồn: Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long, 2024) 

Dựa theo kết quả quan trắc nước thải sau xử lý tại cơ sở có thể đánh giá hiệu 

quả xử lý của bể xử lý nước thải tập trung tại cơ sở, cụ thể như sau: 

Bảng 3.3: Hiệu quả xử lý nước thải tại cơ sở 

Stt Thông số ĐVT Kết quả 
QCVN 29:2010/BTNMT, 

cột A 

1 pH - 7,75 6 - 9 

2 TSS mg/l 36 50 

3 COD mg/l 32 50 
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Stt Thông số ĐVT Kết quả 
QCVN 29:2010/BTNMT, 

cột A 

4 Dầu mỡ khoáng mg/l KPH 5 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng, 2024) 

Ghi chú: 

­ QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và 

cửa hàng xăng dầu.  

Nhận xét: Theo kết quả bảng trên cho thấy hiện tại bể xử lý nước thải tập trung 

tại cơ sở vẫn đang hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả cao, cụ thể nồng độ các 

chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sau xử lý đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy 

định tại QCVN 29:2010/BTNMT, cột A, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt 

chuẩn xả thải ra sông Cổ Chiên (Phiếu kết quả thử nghiệm được đính kèm tại phụ 

lục). 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động từ hơi xăng dầu 

Hơi xăng dầu phát sinh từ quá trình xuất, nhập, lưu chứa xăng dầu. Để giảm 

thiểu tác động do hơi xăng dầu phát sinh trong quá trình hoạt động thì tại cơ sở đã áp 

dụng một số giải pháp sau: 

­ Đảm bảo bồn chứa xăng, dầu luôn trong tình trạng kín. 

­ Các bồn chứa được thiết kế đúng theo quy định, xung quanh có đê quây với 

chiều cao 3,5m và được tưới mát khu vực bồn vào những ngày nắng nóng. 

­ Các bồn chứa, hệ thống ống dẫn, van, bơm đảm bảo hệ thống khép kín và 

thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục, sửa chữa khi phát hiện sự cố nhằm hạn 

chế sự cố rò rỉ xăng, dầu. 

­ Quá trình xuất, nhập xăng, dầu đảm bảo luôn ở trạng thái nhùng chìm. Xăng 

dầu được bơm vào bồn chứa theo chiều từ dưới lên, trong quá trình xuất vào các xe 

ô tô xitec có thể giảm lượng bay hơi bằng cách rút ngắn thời gian nhập. 

­ Sắp xếp kế hoạch nhập, xuất xăng dầu hợp lý, nhập đúng loại xăng, dầu vào 

từng bồn chứa tương ứng. 

­ Bố trí tường rào có chiều cao tối thiểu 2,2 m bao quanh khuôn viên cơ sở 

nhằm hạn chế hơi xăng dầu phát tán ra khu vực xung quanh. 

­ Xây dựng nội quy làm việc tại cơ sở, đào tạo chuyên môn về công tác quản 

lý, vận hành hệ thống kho xăng dầu đối với nhân viên làm việc tại cơ sở. 

­ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại cơ sở, cụ thể 

là khẩu trang y tế và áo bảo hộ lao động. 

­ Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên theo đúng quy định. 

­ Đảo bảo diện tích cây xanh bên trong khuôn viên cơ sở. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 
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Bụi, khí thải phát sinh do quá trình đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện 

giao thông ra vào khu vực cơ sở, bao gồm: tàu nhập xăng dầu tại khu vực bến thủy 

nội địa, xe ô tô xitec và các phương tiện vận chuyển của nhân viên tại cơ sở. Để giảm 

thiểu tác động do bụi, khí thải từ phương tiện giao thông thì tại cơ sở áp dụng một số 

giải pháp như sau: 

­ Các phương tiện tại cơ sở sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, 

định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng theo đúng quy định. 

­ Các phương tiện vận chuyển đảm bảo chở đúng tải trọng thiết kế. 

­ Bố trí khu vực bến đỗ riêng biệt cho các phương tiện giao thông khi đến 

liên hệ tại cơ sở. 

­ Sắp xếp kế hoạch nhập xuất xăng, dầu hợp lý, tránh các giờ cao điểm nhằm 

hạn chế tối đa khả năng phát tán ô nhiễm môi trường. 

­ Các phương tiện giao thông đến liên hệ tại cơ sở sở tắt máy trong thời gian 

chờ. 

­ Đường nội bộ đã được bê tông hóa hoàn chỉnh, đồng bộ. 

­ Đảo bảo diện tích cây xanh bên trong khuôn viên cơ sở. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 12 nhân viên làm 

việc tại cơ sở bao gồm thức ăn thừa, vỏ rau củ, bao bì, chai nhựa,... Theo QCVN 

01:2021/BXD thì định mức phát sinh rác thải sinh hoạt (đô thị loại II) là 1,0 

kg/người/ngày, tương ứng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở là: 12 người x 

1,0 kg/người/ngày = 12 kg/ngày. Hiện tại các giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt được thực hiện tại cơ sở như sau: 

- Bố trí các dụng cụ thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh, cụ thể: 

+ Đối với rác thải sinh hoạt có khả năng tái chế (chai nhựa): sẽ được thu 

gom vào lồng sắt bố trí tại khu vực phía sau nhà vệ sinh bên trong cơ sở và 

định kỳ bán phế liệu với tần suất 03 tháng/lần. 

+ Đối với rác thải sinh hoạt không có khả năng tái chế (thức ăn thừa, bao 

bì, hộp xốp,...): sẽ được thu gom vào thùng chứa bố trí tại khu vực văn 

phòng và thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý. Hiện tại chủ cớ sở đã ký 

hợp đồng với Công ty Cổ phần công trình đô thị Trà Vinh theo để thu gom, 

vận chuyển khối lượng rác thải này ra khỏi cơ sở và xử lý theo đúng quy 

định với tần suất 01 lần/ngày (Đính kèm hợp đồng tại phụ lục). 

- Ban hành nội quy làm việc bên trong cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, nâng 

cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho công nhân. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh từ hoạt động bảo trì, sửa chữa các thiết bị, máy móc với thành phần bao 

gồm ống kim loại (ống sắt, sắt tráng kẽm), ống nhựa (nhựa uPVC, HDPE), lõi đồng,... 
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với khối lượng phát sinh được dự báo trung bình là khoảng 20kg/tháng. Khối lượng 

chất thải này sẽ được thu gom vào thùng chứa và bố trí tại khu vực phía sau nhà vệ 

sinh, định kỳ bán phế liệu với tần suất 03 tháng/lần. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Tại cơ sở chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động sản xuất, hoạt động sửa 

chữa, bảo trì các thiết bị, máy móc. Cụ thể như sau: 

­ Hoạt động bảo trì hệ thống điện: gây phát sinh bóng đèn huỳnh quang hư 

hỏng. Dự báo tần suất bảo trì, sửa chữa là 06 tháng/lần và khối lượng chất thải phát 

sinh là 0,5 kg/lần, tương đương khối lượng bóng đén huỳnh quang thải phát sinh là 

1,0 kg/năm. 

­ Hoạt động bảo trì thiết bị văn phòng: gây phát sinh hộp mực in thải. Dự báo 

tần suất bảo trì, sửa chữa là 03 tháng/lần và khối lượng chất thải phát sinh là 0,5 

kg/lần, tương đương khối lượng hộp mực in thải phát sinh là 2,0 kg/năm. 

­ Hoạt động bảo trì thiết bị nhập, xuất xăng dầu: gây phát sinh dầu nhớt thải, 

giẻ lau dính dầu nhớt và cặn rỉ sét từ đường ống công nghệ. Dự báo tần suất bảo trì, 

sửa chữa là 06 tháng/lần và khối lượng chất thải phát sinh ước tính như sau: 

+ Đối với dầu nhớt thải: khối lượng phát sinh là 10 lít/lần, tương đương 

8,6 kg/lần, tương đương 17,2 kg/năm. 

+ Đối với giẻ lau dính dầu nhớt: khối lượng phát sinh là 2,0 kg/lần, tương 

đương 4,0 kg/năm. 

+ Đối với cặn rỉ sét: khối lượng phát sinh khoảng 5,0 kg/năm. 

Bảng 3.4: Thống kế khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Stt Loại chất thải Mã CTNH  
Trạng 

thái 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06  Rắn 1,0 

2 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

18 02 01 Rắn 4,0 

3 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 2,0 

4 Dầu nhớt thải 17 06 03 Lỏng 17,2 

5 Cặn rỉ sét 17 05 01 Rắn 5,0 

Tổng cộng (1+2+…+5) 29,2 

(Nguồn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tại Trà Vinh, 2024) 

Để giảm thiểu các tác động từ CTNH phát sinh thì hiện tại cơ sở đã áp dụng 

các giải pháp thu gom và quản lý khối lượng CTNH như sau: 

­ Bố trí 03 thùng chứa bằng nhựa dung tích 50L và 02 thùng chứa dung tích 

150 lít bên trong khu vực chứa CTNH để thu gom, phân loại và lưu chứa CTNH, các 
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thùng chứa đều có dán nhãn để phân loại CTNH theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT.  

­ Do CTNH phát sinh tại cơ sở là khá ít nên tại cơ sở bố trí khu vực lưu chứa 

CTNH bên trong kho chứa mẫu có diện tích 6,0 m2, nền bê tông xi măng, tường bao, 

mái lợp tole. 

­ Cơ sở hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý theo Hợp đồng 

xử lý chất thải số 000373/2024/CGQ ngày 24/5/2024 để thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH phát sinh tại cơ sở theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

(Đính kèm hợp đồng tại phụ lục). 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Nguồn phát sinh tiếng ồn tại cơ sở chủ yếu từ hoạt động của các máy móc, thiết 

bị vận hành từ quá trình xuất nhập xăng dầu, phương tiện vận chuyển ra vào khu vực 

cơ sở. Hiện tại cơ sở đã áp dụng một số biện pháp giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả như 

sau: 

- Máy móc, thiệt bị vận hành quá trình nhập xuất xăng dầu được bố trí một 

cách hợp lý bên trong khuôn viên cơ sở. 

- Cơ sở xây dựng kế hoạch nhập xuất xăng dầu hợp lý để hạn chế sự cộng 

hưởng của tiếng ồn trong quá trình vận hành. 

- Định kỳ bảo dưỡng, bôi trơn máy móc, thiết bị để hạn chế tiếng ồn làm ảnh 

hưởng đến công nhân và hộ dân xung quanh. 

- Bố trí khu vực đậu xe cho xe ô tô xitec và phương tiện di chuyển của công 

nhân khi đến cơ sở. Bố trí khu vực bến thủy nội địa để neo đậu các tàu vận chuyển 

xăng dầu. 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển tắt máy trong thời gian chờ, không 

bấm còi bên trong khuôn viên cơ sở. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ có thể xảy ra, tại cơ sở đã áp 

dụng một số giải pháp hiệu quả như sau: 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Cơ sở đã được Phòng Cảnh sát – PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Trà 

Vinh cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 07/TD-

PCCC ngày 09/02/2015. 

- Thiết kế bồn chứa, đường ống công nghệ và quy trình vận hành đảm bảo 

theo đúng quy định về kho xăng dầu. 

- Xây dựng nội quy làm việc tại cơ sở, đào tạo, rèn luyện ý thức nhân viên 

làm việc tại cơ sở, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn trong quá trình nhập xuất 

xăng dầu. 
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- Trong quá trình nhập xuất xăng dầu không sử dụng các thiết bị điện thoại 

di động, bộ đàm, các thiết bị bằng kim loại có khả năng phát sinh tia lửa điện, nhiệt. 

- Đường nội bộ bên trong cơ sở đảm bảo thông thoáng, đảm bảo xe cứu hỏa 

có thể ra vào ứng cứu dễ dàng trường hợp khi có sự cố xảy ra. 

- Cơ sở đã bố trí tường rào bao quanh khuôn viên cơ sở với chiều cao tối 

thiểu là 2,2 m. 

- Cơ sở đã trang bị hệ thống chống sét theo đúng quy định. 

- Đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, tổ chức lực lượng PCCC 

tại cơ sở, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, thường xuyên bổ sung và diễn tập 

phương án chữa cháy tại cơ sở. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện, thiết bị PCCC tại cơ sở đảm 

bảo tình trạng hoạt động tốt. 

Bảng 3.5: Phương tiện ứng phó sự cố cháy nổ tại cơ sở 

STT Phương tiện chữa cháy Đơn vị tính Số lượng 

1 Hệ thống báo cháy Hệ thống 01 

2 Hệ thống chống sét Hệ thống 01 

3 Bình bột chữa cháy MFZT35 Bình 04 

4 Bình bột chữa cháy MFZL8 Bình 07 

5 Bình khí CO2 chữa cháy loại MT5 Bình 05 

6 Bình cầu chữa cháy bột tự động Bình 04 

7 Chăn (1x2)m Cái 02 

8 Hồ chứa nước PCCC m3 100 

9 Motor bơm nước Cái 02 

10 Bảng nội quy, quy định Cái 01 

11 Tủ phòng cháy chữa cháy Cái 01 

(Nguồn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tại Trà Vinh, 2024) 

 Biện pháp ứng phó khi có sự cố cháy nổ 

- Phương thức thông báo, báo động khi phát hiện sự cố: Báo động sự cố bằng 

cách bấm chuông báo cháy và hô hoán báo động, dùng bình chữa cháy xách tay gần 

khu vực để dập lửa. Sau khi nhận được tin báo cháy thì chủ cơ sở và tất cả thành viên 

trong đội ứng cứu PCCC tiến hành thực hiện các giải pháp ứng phó với sự cố. Liên 

hệ chính quyền địa phương và các đơn vị  quản lý có liên quan, đơn vị PCCC tại địa 

phương để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nam Long 

- Sau khi đám cháy được dập tắt thì tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định 

nguyên nhân xảy ra sự cố và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, khắc phục phù hợp. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn dầu 

Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố rò rỉ, tràn dầu có thể xảy ra, tại cơ sở đã 

áp dụng một số giải pháp hiệu quả như sau: 

- Tài xế và thuyền trưởng điều khiển các phương tiện vận chuyển xăng dầu 

phải có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan, tuân thủ các quy tác an toàn trong quá 

trình vận chuyển sản phẩm. 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng và đảm bảo chở 

đúng tải trọng cho phép. 

- Trước khi tiếp nhận xăng dầu và vận chuyển phải kiểm tra tình trạng của 

phương tiện để tránh sự cố rò rỉ, tràn đổ dầu ra khu vực bên ngoài. 

- Cơ sở yêu cầu đơn vị cung cấp xăng dầu phải trang bị sẵn các phao quây 

dầu, các thiết bị ứng phó sẵn sàng khi có sự cố có thể xảy ra. 

- Quá trình nhập xuất xăng dầu phải tuần thu quy tác an toàn, vận hành đúng 

quy trình và bố trí nhận viên theo dõi trong suốt quá trình này. 

- Cơ sở đã được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/4/2018. 

- Trường hợp xảy ra sự cố thực hiện tổ chức, ứng cứu theo quy định trong Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở đã được phê duyệt, cụ thể: 

+ Tìm mọi biện pháp cứu người bị nạn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. 

+ Áp dụng các biện pháp không cho dầu từ khu vực xảy ra sự cố chảy 

loang rộng ra các khu vực khác. 

+ Trường họp xảy ra sự cố tràn dầu trên sông phải nhanh chống có biện 

pháp san dầu và vận chuyển tới khu vực an toàn. Sử dụng các phao quây để 

giới hạn phạm vi dầu tràn và thực hiện các biện pháp vớt, hút dầu tràn, tuyệt 

đối không sử dụng chất phân tán dầu trong quá trình ứng cứu. 

+ Thu gom, thuê đơn vị chức năng xử lý khối lượng chất thải phát sinh 

trong quá trình xảy ra sự cố. 

+ Tiến hành khác phục ô nhiễm do sự cố gây ra theo đúng quy định. 

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra, chủ cơ sở đã áp 

dụng các biện pháp sau:  

- Xây dựng nội quy làm việc tại cơ sở, đào tạo, rèn luyện ý thức nhân viên 

làm việc tại cơ sở, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành. 

- Máy móc được kiểm tra, bảo trì định kỳ, đảm bảo an toàn trong lúc vận 

hành. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 
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- Trang bị các thiết bị sơ, cấp cứu tại khu vực văn phòng để kịp thời xử lý 

nếu xảy ra tai nạn lao động. 

- Tập huấn công tác an toàn lao động, đào tạo quy trình vận hành máy móc 

cho nhân viên. 

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý cho nhân viên tại cơ sở nhằm hạn chế 

nguy cơ về tai nạn lao động. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân tại cơ sở tần suất 01 lần/năm. 

d. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra, chủ cơ sở đã 

áp dụng các biện pháp sau:  

- Tài xế và thuyền trưởng điều khiển các phương tiện vận chuyển xăng dầu 

phải có bằng cấp và kinh nghiệm liên quan, tuân thủ các quy tác an toàn trong quá 

trình vận chuyển sản phẩm. 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng và đảm bảo chở 

đúng tải trọng cho phép. 

- Trước khi tiếp nhận xăng dầu và vận chuyển phải kiểm tra tình trạng của 

phương tiện, đảm bảo không xảy ra sự cố trong thời gian di chuyển. 

- Cơ sở xây dựng kế hoạch nhập xuất xăng dầu hợp lý để hạn chế ùn tắc giao 

thông vào các giờ cao điểm. 

- Bố trí khu vực đậu xe cho xe ô tô xitec và phương tiện di chuyển của công 

nhân khi đến cơ sở. Bố trí khu vực bến thủy nội địa để neo đậu các tàu vận chuyển 

xăng dầu. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện giao thông tại 

cơ sở. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

­ Nguồn phát sinh nước thải: Cơ sở có 02 nguồn phát sinh nước thải, bao 

gồm: 

+ Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân với lưu lượng là 0,98 

m3/ngày.đêm. 

+ Nước mưa nhiễm dầu với lưu lượng là 3,33 m3/ngày.đêm. 

­ Lưu lượng xả nước thải tối đa: 4,31 m3/ngày.đêm. 

­ Dòng nước thải: Một (01) dòng nước thải nhiễm dầu sau bể xử lý theo 

đường rãnh bê tông có chiều rộng 0,8 m thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Cổ Chiên. 

­ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Các chất ô nhiễm 

và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý tại cơ sở như sau: 

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 

nhiễm theo dòng nước thải 

ST

T 

Các chất ô nhiễm đề xuất 

cấp phép 
Đơn vị tính 

Giá trị giới hạn theo QCVN 

29:2010/BTNMT, cột A 

1 pH - 6 - 9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 50 

3 Nhu cầu ô xy hóa học (COD) mg/L 50 

4 
Dầu mỡ khoáng (tổng 

hydrocarbon) 
mg/L 5 

 (Nguồn: QCVN 29:2010/BTNMT, cột A) 

­ Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

+ Vị trí xả nước thải: Nước thải sau xử lý tại cơ sở sẽ được xả thải ra sông 

Cổ Chiên tại vị trí có tọa độ X(m) = 1104424, Y(m) = 592412 (hệ tọa 

độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30) tại ấp Vĩnh Hưng, 

xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy, xả mặt hoặc xả ngầm phụ thuộc thủy 

triều, xả ven bờ. 

+ Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày.đêm. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Cổ Chiên. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trong năm 2022 và năm 2023, tại cơ sở đã thực hiện quan trắc môi trường 

nước thải, không khí và nước mặt định kỳ theo đúng quy định tại Quyết định số 

1181/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng kho xăng dầu Trà 

Vinh”, cụ thể: 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

- Thời gian quan trắc:  

+ Thời gian quan trắc trong năm 2022:  

 Đợt 01: Ngày 29/3/2022. 

 Đợt 02: Ngày 20/6/2022. 

 Đợt 03: Ngày 14/9/2022. 

 Đợt 04: Ngày 26/11/2022. 

+ Thời gian quan trắc trong năm 2023:  

 Đợt 01: Ngày 16/3/2023. 

 Đợt 02: Ngày 21/6/2023. 

 Đợt 03: Ngày 27/9/2023. 

 Đợt 04: Ngày 20/11/2023. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Vị trí điểm quan trắc: nước thải sau xử lý tại cơ sở. 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 04 mẫu/năm (01 mẫu/đợt). 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, TSS, COD và dầu mỡ khoáng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 29:2010/BTNMT  – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải trong năm 2022 và 

năm 2023 tại cơ sở được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ nước thải năm 2022 và năm 2023  

STT Đợt quan trắc 
pH TSS COD Dầu mỡ khoáng 

- mg/l mg/l mg/l 

I Kết quả quan trắc định kỳ năm 2022 

1 Đợt 01 7,51 63 90 2,78 

2 Đợt 02 6,78 41 83 4,2 
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STT Đợt quan trắc 
pH TSS COD Dầu mỡ khoáng 

- mg/l mg/l mg/l 

3 Đợt 03 
Không có nước thải 

4 Đợt 04 

II Kết quả quan trắc định kỳ năm 2023 

1 Đợt 01 

Không có nước thải 
2 Đợt 02 

3 Đợt 03 

4 Đợt 04 

QCVN 29:2010/BTNMT, cột A 6 - 9 50 50 5 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và năm 2023 của cơ sở) 

 Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý qua các đợt quan trắc định kỳ 

năm 2022 và 2023 của cơ sở thì có thể đánh giá hệ thống XLNT tại cơ sở như sau: 

- Năm 2022, chất lượng nước thải sau xử lý qua 02 đợt quan trắc đợt 01 và 

đợt 02 cho thấy nồng độ hữu cơ trong nước thải vẫn còn cao, thể hiện qua hàm lượng 

chỉ tiêu COD cả 02 đợt đều cao hơn so với giới hạn cho phép xả thải. 

- Năm 2023, lượng nước thải phát sinh tại cơ sở là rất ít nên được lưu chứa 

tại chỗ, tại các đợt quan trắc không thu được mẫu nước thải đầu ra sau xử lý. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

- Thời gian quan trắc:  

+ Thời gian quan trắc trong năm 2022:  

 Đợt 01: Ngày 29/3/2022. 

 Đợt 02: Ngày 20/6/2022. 

 Đợt 03: Ngày 14/9/2022. 

 Đợt 04: Ngày 26/11/2022. 

+ Thời gian quan trắc trong năm 2023:  

 Đợt 01: Ngày 16/3/2023. 

 Đợt 02: Ngày 21/6/2023. 

 Đợt 03: Ngày 27/9/2023. 

 Đợt 04: Ngày 20/11/2023. 

- Tần suất quan trắc: 
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+ Khu vực bên trong cơ sở: 03 tháng/lần. 

+ Khu vực bên ngoài cơ sở: 06 tháng/lần. 

- Vị trí điểm quan trắc: 

+ Khu vực bên trong cơ sở: 

 01 mẫu tại khu vực cảng nhập. 

 01 mẫu tại khu vực xuất hàng. 

 01 mẫu tại khu vực bồn chứa. 

+ Khu vực bên ngoài cơ sở: 

 01 mẫu tại khu vực cổng cơ sở 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 14 mẫu/năm, trong đó: 

+ Khu vực bên trong cơ sở: 12 mẫu/năm (03 mẫu/đợt). 

+ Khu vực bên ngoài cơ sở: 02 mẫu/năm (01 mẫu/đợt). 

- Chỉ tiêu quan trắc: tiếng ồn, bụi toàn phần, SO2, NO2, CO, tổng 

hydrocarbon. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí bên trong cơ sở trong 

năm 2022 và năm 2023 tại cơ sở được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 5.2: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ không khí bên trong cơ sở trong 

năm 2022 và năm 2023 

STT 

Đợt 

quan 

trắc 

Ký hiệu 

mẫu 

Tiếng ồn 
Bụi toàn 

phần 
SO2 NO2 CO 

Tổng 

hydrocarbon 

dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

I Kết quả quan trắc định kỳ năm 2022 

1 
Đợt 

01 

KK1 62,8 0,26 0,114 0,72 5,31 0,036 

KK2 63,9 0,281 0,105 0,068 5,27 0,039 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Kho xăng dầu Trà Vinh” 

Chủ cơ sở: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tại Trà Vinh                                        35 
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STT 

Đợt 

quan 

trắc 

Ký hiệu 

mẫu 

Tiếng ồn 
Bụi toàn 

phần 
SO2 NO2 CO 

Tổng 

hydrocarbon 

dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

KK3 62,1 0,247 0,075 0,059 4,88 0,042 

2 
Đợt 

02 

KK1 56,4 0,192 0,249 0,135 4,58 0,093 

KK2 58,6 0,214 0,278 0,163 4,69 0,118 

KK3 47,3 0,175 0,156 0,091 4,23 0,084 

3 
Đợt 

03 

KK1 60,7 0,228 0,305 0,196 4,7 0,129 

KK2 65,8 0,24 0,327 0,215 4,88 0,166 

KK3 60,3 0,148 0,205 0,127 4,46 0,092 

4 
Đợt 

04 

KK1 58 0,276 0,281 0,139 4,93 0,177 

KK2 57 0,305 0,389 0,26 5,12 0,203 

KK3 59,1 0,166 0,173 0,085 4,62 0,128 

II Kết quả quan trắc định kỳ năm 2023 

1 
Đợt 

01 

KK1 60,2 0,29 0,3 0,16 4,75 0,19 

KK2 59,4 0,33 0,35 0,28 4,97 0,22 

KK3 61,4 0,18 0,21 0,09 4,49 0,15 

2 
Đợt 

02 

KK1 57,8 0,25 0,27 0,13 4,59 0,14 

KK2 56,6 0,31 0,32 0,24 4,71 0,18 

KK3 60,1 0,15 0,19 0,07 4,26 0,11 

3 
Đợt 

03 

KK1 48,0 0,32 0,35 0,19 5,27 KPH 

KK2 51,6 0,37 0,44 0,29 5,53 KPH 

KK3 52,1 0,23 0,27 0,16 4,89 KPH 

4 
Đợt 

04 

KK1 56,5 0,28 0,3 0,14 5,51 KPH 

KK2 51,6 0,33 0,4 0,25 5,71 KPH 

KK3 50,3 0,2 0,21 0,12 5,18 KPH 

QCVN 24:2016/BYT 85 - - - - - 

QCVN 02:2019/BYT - 8.000 - - - - 

QCVN 03:2019/BYT  - - 5.000 5.000 20.000 - 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và năm 2023 của cơ sở) 
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 Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích môi trường không khí và tiếng ồn khu vực bên trong cơ 

sở qua các đợt quan trắc định kỳ năm 2022 và 2023 của cơ sở thì có thể đánh giá chất 

lượng môi trường không khí tại cơ sở là khá tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí xung quanh cơ sở 

trong năm 2022 và năm 2023 tại cơ sở được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 5.3: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ không khí xung quanh cơ sở trong 

năm 2022 và năm 2023 

STT 

Đợt 

quan 

trắc 

Ký hiệu 

mẫu 

Tiếng 

ồn 

Bụi toàn 

phần 
SO2 NO2 CO 

Tổng 

hydrocarbon 

dBA µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

I Kết quả quan trắc định kỳ năm 2022 

1 Đợt 02 
KK4 

54,7 132,5 53,4 46,2 3.780 KPH 

2 Đợt 04 57,9 130,8 55,3 47,2 4.160 KPH 

II Kết quả quan trắc định kỳ năm 2023 

1 Đợt 02 
KK4 

55,6 135 60,3 54,1 3.997 KPH 

2 Đợt 04 51,7 121 61,8 50,6 4.035 KPH 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 - - - - - 

QCVN 05:2023/BTNMT - 300 350 200 30.000 5.000 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và năm 2023 của cơ sở) 

 Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích môi trường không khí và tiếng ồn xung quanh cơ sở 

qua các đợt quan trắc định kỳ năm 2022 và 2023 của cơ sở thì có thể đánh giá chất 

lượng môi trường không khí tại cơ sở là khá tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước mặt 

- Thời gian quan trắc:  

+ Thời gian quan trắc trong năm 2022:  

 Đợt 01: Ngày 20/6/2022. 

 Đợt 02: Ngày 26/11/2022. 

+ Thời gian quan trắc trong năm 2023:  

 Đợt 01: Ngày 16/3/2023. 

 Đợt 02: Ngày 21/6/2023. 
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 Đợt 03: Ngày 27/9/2023. 

 Đợt 04: Ngày 20/11/2023. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Vị trí điểm quan trắc: nước mặt tại điểm xả thải của cơ sở. 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 02 mẫu/năm (01 mẫu/đợt). 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, độ mặn, TSS, COD, NH4
+, Fe, dầu mỡ khoáng và 

Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT  – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước mặt trong năm 2022 và 

năm 2023 tại cơ sở được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 5.4: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ nước mặt năm 2022 và năm 2023  

STT Thông số Đơn vị 
Năm 2022 Năm 2023 QCVN 08:2023/BTNMT, bảng 2 

Đợt 01 Đợt 02 Đợt 01 Đợt 02 Mức A Mức B Mức C Mức D 

1 pH - 7,46 5,85 6,67 6,01 6,5-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 
<6,0 hoặc 

>8,5 

2 Độ mặn ‰ 0,52 0,66 0,71 0,78 - - - - 

3 TSS mg/l 31 45 39 45 ≤25 ≤100 
>100 và không 

có rác nổi 

>100 và có 

rác nổi 

4 COD mg/l 24 28 25 27 ≤10 ≤15 ≤20 >20 

5 Amoni mg/l 0,215 0,124 0,16 0,24 0,3 (*) 

6 Fe mg/l 0,439 0,509 0,38 0,32 0,5 (*) 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l KPH KPH KPH KPH - - - - 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 3.200 5.600 4.900 5.400 ≤1.000 ≤5.000 ≤7.500 >7.500 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và năm 2023 của cơ sở) 
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 Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích mẫu nước mặt sông Cổ Chiên tại vị trí xả nước thải tại 

cơ sở qua các đợt quan trắc định kỳ năm 2022 và 2023 của cơ sở thì có thể rút ra kết 

luận như sau: 

­ Trong đợt 01 năm 2022: 

+ Có 01 chỉ tiêu (TSS) đạt mức B, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Có 01 chỉ tiêu (tổng Coliform) đạt mức C, bảng 2, QCVN 

08:2023/BTNMT. 

+ Có 02 chỉ tiêu (pH, COD) đạt mức D, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu Amoni và Fe có nồng độ ô nhiễm thấp hơn giới hạn cho phép 

tại bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu độ mặn và dầu mỡ khoáng không quy định giá trị giới hạn trong 

QCVN 08:2023/BTNMT. 

­ Trong đợt 02 năm 2022: 

+ Có 01 chỉ tiêu (pH) đạt mức A, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Có 02 chỉ tiêu (TSS, Tổng Coliform) đạt mức B, bảng 2, QCVN 

08:2023/BTNMT. 

+ Có 01 chỉ tiêu (COD) đạt mức D, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu Amoni có nồng độ ô nhiễm thấp hơn giới hạn cho phép tại bảng 

1, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu Fe có nồng độ ô nhiễm cao hơn giới hạn cho phép tại bảng 1, 

QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu độ mặn và dầu mỡ khoáng không quy định giá trị giới hạn trong 

QCVN 08:2023/BTNMT. 

­ Trong đợt 01 năm 2023: 

+ Có 01 chỉ tiêu (pH) đạt mức A, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Có 02 chỉ tiêu (TSS, tổng Coliform) đạt mức B, bảng 2, QCVN 

08:2023/BTNMT. 

+ Có 01 chỉ tiêu (COD) đạt mức D, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu Amoni và Fe có nồng độ ô nhiễm thấp hơn giới hạn cho phép 

tại bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu độ mặn và dầu mỡ khoáng không quy định giá trị giới hạn trong 

QCVN 08:2023/BTNMT. 

­ Trong đợt 02 năm 2023: 

+ Có 01 chỉ tiêu (pH) đạt mức B, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Có 01 chỉ tiêu (TSS) đạt mức B, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 
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+ Có 01 chỉ tiêu (tổng Coliform) đạt mức C, bảng 2, QCVN 

08:2023/BTNMT. 

+ Có 01 chỉ tiêu (COD) đạt mức D, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu Amoni và Fe có nồng độ ô nhiễm thấp hơn giới hạn cho phép 

tại bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. 

+ Chỉ tiêu độ mặn và dầu mỡ khoáng không quy định giá trị giới hạn trong 

QCVN 08:2023/BTNMT. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

6.1.1. Danh mục các công trình phải vận hành thử nghiệm 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường tại cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm là bể xử lý nước 

thải tập trung công suất 4,31 m3/ngày.đêm. 

Bảng 6.1: Công trình xử lý chất thải thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm 

Stt Tên công trình 

Kế hoạch vận hành 

Đơn vị 

Công suất 

dự kiến 

đạt được Bắt đầu Kết thúc 

1 Bể xử lý nước thải tập trung 01/2025 06/2025 m3/ngày đêm 4,31 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường, xác định cơ sở không thuộc danh mục 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường (Phụ lục II, 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). Cơ sở thuộc mục 

số 02, Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được xác định là 

nhóm III. 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, kế hoạch quan 

trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm tại cơ sở như sau: 

Bảng 6.2: Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý nước thải 

STT Tên công trình Tần suất Số lượng mẫu Loại mẫu Thời gian dự kiến 

1 
Bể xử lý nước 

thải tập trung 
03 lần 01 mẫu/lần Mẫu đơn 

03 ngày liên tiếp dự 

kiến trong khoảng thời 

gian tháng 01 năm 2025 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Thông số quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm đối với các công trình 

xử lý nước thải như sau: 

Bảng 6.3: Thông số ô nhiễm quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Tên công trình Thông số quan trắc Vị trí quan trắc 

Bể xử lý nước 

thải tập trung 
pH, TSS, COD, dầu mỡ khoáng 

Nước thải đầu ra của bể xử 

lý nước thải tập trung 

 (Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 
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6.1.3. Thông tin về đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện  

Đơn vị có đủ điều kiện quan trắc môi trường theo quy định dự kiến phối hợp 

thực hiện là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh (VIMCERTS 

165) để tiến hành lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường. 

Thông tin về đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện như sau: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh. 

- Địa chỉ: 478A, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

- Điện thoại: 02943 384 0166. 

- Văn bản chứng minh năng lực thí nghiệm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 53/GCN-BTNMT ngày 07/12/2022 

(VIMCERTS 165). 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 106, Luật BVMT; Khoản 2, Điều 97 và Khoản 2, 

Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc môi trường nước thải và khí thải. 

Căn cứ Khoản 6, Điều 111, Luật BVMT, chủ dự án đề xuất chương trình quan 

trắc chất thải định kỳ hàng năm như sau: 

a. Quan trắc môi trường nước thải sau xử lý  

­ Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải đầu ra tại bể khử trùng (NT). 

­ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

­ Thông số giám sát: pH, TSS, COD và dầu mỡ khoáng. 

­ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 29:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A.. 

b. Giám sát chất thải rắn thông thường và CTNH 

­ Thống kê, theo dõi chất thải rắn thông thường và CTNH phát sinh về khối 

lượng, công tác thu gom tại khu vực cơ sở và công tác thu gom của đơn vị ký hợp 

đồng xử lý. 

­ Tổng hợp kết quả và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 

năm/lần. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm được trích từ nguồn kinh 

phí hoạt động của cơ sở. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong năm 2022 và năm 2023, cơ sở không có các đợt kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

­ Chủ cơ sở cam kết tính chính xác, trung thực của các số liệu, thông tin trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở. 

­ Chủ cơ sở sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung đã nêu trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở sau khi được phê duyệt; đảm bảo tuân 

thủ theo các quy định của nhà nước về môi trường. 

­ Chủ cơ sở cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm 

thiểu, xử lý ô nhiễm và các tác động xấu như đã nêu trong báo cáo này, đáp ứng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Đồng thời cam kết thực hiện 

đúng các quy định chung của các ngành, các cấp có thẩm quyền về bảo vệ môi trường 

có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện cơ sở. 

­ Chủ cơ sở cam kết đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra sau bể xử lý nước 

thải tập trung của cơ sở đạt QCVN 29:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu, cột A trước khi thoát ra sông Cổ Chiên. 

­ Cam kết thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi môi trường hàng 

năm hoặc đột xuất theo đúng quy định. 

­ Cam kết chấp hành đúng các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định 

khác có liên quan. 

­ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng quy định 

trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra mà xác định nguyên nhân là do 

quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Một số giấy tờ có liên quan đến cơ sở 

2. Một số bản vẽ có liên quan kèm theo 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

MST :   2100119570
Địa chỉ :    Số 521B Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, phường
6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại :   02943840215 - (0294) 3840725

Kỳ: 07/2024 từ ngày: 21/06/2024  đến ngày: 18/07/2024
Họ tên KH :    Chi nhánh Công ty CPTM Dầu khí Cửu Long tại Trà Vinh
Địa chỉ KH :   ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ gắn ĐH nước :   ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Mã số thuế :   1500498480-021 Hình thức thanh toán :   TM/CK
Mã số KH : 173760K Sery DH :   2016-54709
Sổ đọc :   173 Đối tượng sử dụng :   SX Định mức SH :   0
Chỉ số cũ :   1717 Chỉ số mới :   1759 M3 tiêu thụ :   42

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện thoại:18001260

Ký hiệu : 1K24TAA

Số : 00004294

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - TIỀN NƯỚC 

1-Tiền nước:
SX:

525.000 26.250 551.250

Số tiền viết bằng chữ : Năm trăm năm mươi một nghìn hai trăm năm mươi đồng chẵn.

Tên hàng hóa, dịch vụ Khối lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế Thành tiền
sau thuế

42 12.500 525.000 5% 26.250 551.250

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ:
Tổng cộng tiền thanh toán:

Ngày 22 / 07 / 2024
Tổng Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
Ký ngày: 22/07/2024 14:36:35

Tổng tiền chịu thuế 5%:   525.000 Tổng tiền thuế GTGT 5%:   26.250

Tổng tiền chịu thuế 8%:  Tổng tiền thuế GTGT 8%:  

Giá dịch vụ thoát nước thải thu hộ theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh ngày 23/02/2024 thay cho phí
bảo vệ môi trường



CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

MST :   2100119570
Địa chỉ :    Số 521B Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, phường
6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại :   02943840215 - (0294) 3840725

Kỳ: 08/2024 từ ngày: 19/07/2024  đến ngày: 20/08/2024
Họ tên KH :    Chi nhánh Công ty CPTM Dầu khí Cửu Long tại Trà Vinh
Địa chỉ KH :   ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ gắn ĐH nước :   ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Mã số thuế :   1500498480-021 Hình thức thanh toán :   TM/CK
Mã số KH : 173760K Sery DH :   2016-54709
Sổ đọc :   173 Đối tượng sử dụng :   SX Định mức SH :   0
Chỉ số cũ :   1759 Chỉ số mới :   1799 M3 tiêu thụ :   40

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện thoại:18001260

Ký hiệu : 1K24TAA

Số : 00073605

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - TIỀN NƯỚC 

1-Tiền nước:
SX:

500.000 25.000 525.000

Số tiền viết bằng chữ : Năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn.

Tên hàng hóa, dịch vụ Khối lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế Thành tiền
sau thuế

40 12.500 500.000 5% 25.000 525.000

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ:
Tổng cộng tiền thanh toán:

Ngày 22 / 08 / 2024
Tổng Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
Ký ngày: 22/08/2024 15:42:48

Tổng tiền chịu thuế 5%:   500.000 Tổng tiền thuế GTGT 5%:   25.000

Tổng tiền chịu thuế 8%:  Tổng tiền thuế GTGT 8%:  

Giá dịch vụ thoát nước thải thu hộ theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh ngày 23/02/2024 thay cho phí
bảo vệ môi trường



CÔNG TY CỔ PHẦN 
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

MST :   2100119570
Địa chỉ :    Số 521B Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, phường
6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại :   02943840215 - (0294) 3840725

Kỳ: 09/2024 từ ngày: 21/08/2024  đến ngày: 21/09/2024
Họ tên KH :    Chi nhánh Công ty CPTM Dầu khí Cửu Long tại Trà Vinh
Địa chỉ KH :   ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ gắn ĐH nước :   ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Mã số thuế :   1500498480-021 Hình thức thanh toán :   TM/CK
Mã số KH : 173760K Sery DH :   2016-54709
Sổ đọc :   173 Đối tượng sử dụng :   SX Định mức SH :   0
Chỉ số cũ :   1799 Chỉ số mới :   1836 M3 tiêu thụ :   37

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện thoại:18001260

Ký hiệu : 1K24TAA

Số : 00137570

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - TIỀN NƯỚC 

1-Tiền nước:
SX:

462.500 23.125 485.625

Số tiền viết bằng chữ : Bốn trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng chẵn.

Tên hàng hóa, dịch vụ Khối lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất Tiền thuế Thành tiền
sau thuế

37 12.500 462.500 5% 23.125 485.625

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ:
Tổng cộng tiền thanh toán:

Ngày 23 / 09 / 2024
Tổng Giám Đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
THOÁT NƯỚC TRÀ VINH
Ký ngày: 23/09/2024 16:09:35

Tổng tiền chịu thuế 5%:   462.500 Tổng tiền thuế GTGT 5%:   23.125

Tổng tiền chịu thuế 8%:  Tổng tiền thuế GTGT 8%:  

Giá dịch vụ thoát nước thải thu hộ theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh ngày 23/02/2024 thay cho phí
bảo vệ môi trường



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAA

Số (No): 275037

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-027

Địa chỉ (Address): Số 02 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thành phố Trà Vinh - Số TK: 115000015933 - Tại NH: Ngân

hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Cửu Long Tại Trà Vinh

Mã số thuế (Tax code): 1500498480-021

Địa chỉ (Address): Ấp Vĩnh Hưng, Xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Mã khách hàng (Customer's Code): PB16010057788

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2024 từ ngày 01/07/2024 đến ngày

31/07/2024
kWh 1.650 - 5.293.970

 (kèm theo bảng kê số 1415764693 ngày 02 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 5.293.970

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 423.518

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
5.717.488

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm triệu bảy trăm mười bảy nghìn bốn trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH -
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Ngày ký: 02/ 08/ 2024   14:01:19

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAA

Số (No): 342684

Ngày (Date) 03 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-027

Địa chỉ (Address): Số 02 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thành phố Trà Vinh - Số TK: 115000015933 - Tại NH: Ngân

hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Cửu Long Tại Trà Vinh

Mã số thuế (Tax code): 1500498480-021

Địa chỉ (Address): Ấp Vĩnh Hưng, Xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Mã khách hàng (Customer's Code): PB16010057788

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến ngày

31/08/2024
kWh 2.020 - 6.504.560

 (kèm theo bảng kê số 1427541789 ngày 03 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.504.560

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 520.365

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
7.024.925

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy triệu không trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH -
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Ngày ký: 03/ 09/ 2024   07:53:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAA

Số (No): 380780

Ngày (Date) 03 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-027

Địa chỉ (Address): Số 02 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thành phố Trà Vinh - Số TK: 115000015933 - Tại NH: Ngân

hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Cửu Long Tại Trà Vinh

Mã số thuế (Tax code): 1500498480-021

Địa chỉ (Address): Ấp Vĩnh Hưng, Xã Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Mã khách hàng (Customer's Code): PB16010057788

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2024 từ ngày 01/09/2024 đến ngày

30/09/2024
kWh 1.460 - 4.728.000

 (kèm theo bảng kê số 1438633851 ngày 03 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.728.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 378.240

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
5.106.240

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm triệu một trăm linh sáu nghìn hai trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH -
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Ngày ký: 03/ 10/ 2024   09:06:27

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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